TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Giáo dục địa phương 10 · Chủ đề 1: Biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai ở TP.HCM
PHIẾU HỌC TẬP
Nội dung 1: Đặc điểm khí hậu ở Thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên:                Lớp:                Nhóm:         
I. Điền vào chỗ trống
Dựa vào nội dung đã học, em hãy hoàn thành các câu sau:
1. TP. Hồ Chí Minh nằm ở vĩ độ         , gần xích đạo nên mang khí hậu         .
2. Nhiệt độ trung bình năm khoảng         . Tháng nóng nhất là tháng         , tháng mát nhất là khoảng tháng         .
3. Trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa          (tháng          –         ) và mùa          (tháng          –         ).
4. Lượng mưa trung bình năm khoảng         , trong đó mùa mưa chiếm khoảng         % tổng lượng mưa cả năm. Độ ẩm không khí trung bình khoảng         %.
5. Vào mùa mưa, khu vực chịu ảnh hưởng chính của gió mùa         ; vào mùa khô chịu ảnh hưởng của gió mùa          và         .
II. Đọc và phân tích biểu đồ khí hậu
(Quan sát biểu đồ khí hậu — climograph — trong poster hoặc do GV trình chiếu để trả lời)
1. Tháng nào có lượng mưa cao nhất? Vì sao tháng đó lại mưa nhiều?
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Tháng nào có nhiệt độ cao nhất? Đây là thời điểm thuộc mùa nào? Vì sao tháng này nóng nhưng lại ít mưa?
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. So sánh đặc điểm thời tiết giữa tháng 6 (giữa mùa mưa) và tháng 2 (giữa mùa khô):
	Tiêu chí
	Tháng 6 (mùa mưa)
	Tháng 2 (mùa khô)

	Nhiệt độ trung bình
	 
	 

	Lượng mưa
	 
	 

	Đặc điểm thời tiết nổi bật
	 
	 



III. Vận dụng
1. Nêu một ảnh hưởng của đặc điểm khí hậu trên đến đời sống hoặc sản xuất của người dân TP.HCM.
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Đề xuất một biện pháp thích nghi với thời tiết mùa mưa (hoặc mùa khô) mà em hoặc gia đình em có thể áp dụng.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


PHIẾU HỌC TẬP — GỢI Ý ĐÁP ÁN
(Dành cho giáo viên)
I. Điền vào chỗ trống
1. Vĩ độ thấp (khoảng 10°10′–10°38′ Bắc) — khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo (nóng ẩm quanh năm).
2. Khoảng 27–28°C. Nóng nhất: tháng 4. Mát nhất: khoảng tháng 12–1.
3. Mùa mưa (tháng 5 – 11) và mùa khô (tháng 12 – 4).
4. Khoảng 1.900mm; mùa mưa chiếm khoảng 90%; độ ẩm trung bình khoảng 78–80%.
5. Gió mùa Tây Nam (mùa mưa); gió mùa Đông Bắc và Tín phong (mùa khô, đã suy yếu khi tới Nam Bộ).
II. Đọc và phân tích biểu đồ khí hậu
1. Tháng 9 có lượng mưa cao nhất (khoảng 335mm) vì đang trong mùa mưa, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Tây Nam mang hơi ẩm từ biển vào.
2. Tháng 4 có nhiệt độ cao nhất (khoảng 29°C) — thuộc mùa khô. Tháng này nóng nhưng ít mưa vì là cuối mùa khô, trời nhiều nắng, chưa chịu ảnh hưởng gió mùa mang mưa.
	Tiêu chí
	Tháng 6 (mùa mưa)
	Tháng 2 (mùa khô)

	Nhiệt độ trung bình
	Khoảng 27,7°C
	Khoảng 27°C

	Lượng mưa
	Nhiều (khoảng 330mm)
	Rất ít (khoảng 4mm)

	Đặc điểm thời tiết nổi bật
	Mưa rào, dông về chiều; độ ẩm cao
	Khô ráo, nhiều nắng, ít mưa



III. Vận dụng
Câu hỏi mở — GV chấm theo mức độ hợp lý, gắn với thực tế đời sống của học sinh. Gợi ý:
1. Ví dụ: mưa lớn mùa mưa gây ngập một số tuyến đường, ảnh hưởng đi lại và buôn bán; nắng nóng mùa khô ảnh hưởng sức khoẻ, tăng nhu cầu dùng nước, điện.
2. Ví dụ: mùa mưa — mang áo mưa/ủng, theo dõi dự báo thời tiết, tránh khu vực trũng thấp; mùa khô — che nắng, uống đủ nước, hạn chế ra ngoài giờ nắng gắt.
